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1 Bàn ghế giáo viên lớp học

Bàn, ghế giáo viên lớp học 

Kích thước bàn: Rộng 1200x sâu 600x Cao 750 mm;

Kích thước ghế: Rộng 450x sâu 450 cao (450; 900 mm)
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2 Phòng học bộ môn

Bàn ghế giáo viên phòng bộ môn , có 10 phòng, đã có 04 

phòng từ cơ sở cũ

Kích thước bàn: Rộng 1200x sâu 600x Cao 750 mm;

Kích thước ghế: Rộng 450x sâu 450 cao (450; 900 mm)
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Bàn ghế phòng đọc học sinh

 (02 chỗ ngồi)

- Bộ bàn ghế học sinh băng liền

- Kích thước bàn: 1200x450x750mm

- Kích thước ghế Dài x Rộng x Cao: 1200x220x450mm

bộ 23

Bàn ghế phòng đọc giáo viên

Bàn phòng đọc giáo viên:

Bàn gỗ 2 chỗ ngồi, Rộng 1900 – sâu 600 – Cao 850mm; Chiếc 10

 Ghế phòng đọc giáo viên : Ghế đơn gỗ rộng 500x Sâu 

600 Cao (600: 1000mm)
Chiếc 19

Máy vi tính phòng truyền thống

(Core i5- 14400 | 8Gb DDR5 4400MHZ | 512GB SSD | 

Wifi 6 _ BT 5.2 | 180w |Windows 11 Home) ;

Màn hình: Máy Tính 23.8 Inch P24FBB-RA-Model 

2024;

Kèm theo bàn phím, chuột;
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4 Phòng Âm nhạc

Bàn ghế Phòng âm nhạc ( 02 chỗ ngồi), 01 phòng

- Bộ bàn ghế học sinh băng liền

- Kích thước bàn: 1200x450x750mm

- Kích thước ghế Dài x Rộng x Cao: 1200x220x450mm
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Bàn Phòng học bộ môn công nghệ, 01 phòng;

Kích thước 220 × 60 × 75cm. Chân nhựa Composite, 

khung sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn nhựa Composite. Bàn 4 

chỗ, có ổ cắm

Chiếc 10

5

DANH MỤC 

Trang thiết bị đề nghị mua sắm cho trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thuộc dự án xây mới

( Kèm theo công văn số 1491 /PGDĐT ngày 30/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hạ Long )

Số lớp: 23; số học sinh 1,017, Số phòng học 24, số phòng bộ môn 10

Quy định tại Thông tư 16/2022/TT-

BGD ĐT ngày 22/11/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Công nghệ

3 Thư viện

Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 

17/9/2018 của UBND tỉnh QN (Số 

lượng theo quyết định: 
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Ghế Phòng học bộ môn công nghệ, 01 phòng

Ghế thí nghiệm. Ghế tròn: KT 370x370x420mm
Chiếc 45

6 Phòng KHXH

Bàn ghế Phòng học bộ môn KHXH (2 chỗ), 02 phòng

- Bộ bàn ghế học sinh băng liền

- Kích thước bàn: 1200x450x750mm

- Kích thước ghế Dài x Rộng x Cao: 1200x220x450mm
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7 Thiế bị dùng chung
Bộ tăng âm loa máy hoạt động tập thể (ngoài trời, công 

suất lớn đảm bảo không gian sân trường) 
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Máy chiếu

Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD.

- Độ sáng: 3800 ANSI Lumens.

- Độ tương phản: 20.000:1.

- Độ phân giải thực: XGA (1024x768).

- Bóng đèn: 230W-tuổi thọ tối đa 20.000 giờ.

- Kích thước chiếu: 30-inch – 300-inch.

- Zoom: 1.2X.

- Cổng tín hiệu vào: HDMI x 2, Dsub 15 pin, Video, 

Audio, Serial, RJ45, USB.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh.

- Chức năng trình chiếu hình ảnh từ USB.

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off.

- Công suất loa: 10W.

- Kích thước: 335 x 96 x 252 mm.

- Trọng lượng: 2.9 kg.
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Thiết bị ánh sáng chuyên dùng: đèn sân khấu, đèn trang 

trí

Đèn moving beam 230, đèn laser 1W RGB,Đèn Par led 

54 bóng full màu, Đèn Par led 54 bóng vàng nắng, Bàn 

điều khiển đèn Par led tín hiệu DMX, chân

đèn 2 tầng có tay quay.
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8 Nhà đa năng

5 Phòng Công nghệ
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